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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Chu Thị Thoảng 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

  ng      n  uy n 

 Bà Nguy n Thị Th  n 

- Thư ký phiên toà:  ng Nguy n   nh Tu n – Th     T à án nh n   n 

huyện   n Y n, tỉnh Y n Bá . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái:  ng 

Nguy n C ng Th  -      sát    n. 

Ngày 26 tháng 12 n   2019 tại trụ sở T   án nh n   n huyện   n Y n, 

tỉnh Y n Bá  xét xử sơ thẩ  c ng  h    ụ án hình sự thụ l  số: 54/2019/TLST-

HS ngày 03 tháng 12 n   2019 the   uy t  ịnh      ụ án    xét xử số: 

 9 2019     ST-HS ngày 13 12 2019  ối với bị cá : 

 N    n V n G, s nh ngày 20 tháng   n   199 .Tạ  Huyện   n Y n, 

tỉnh Y n Bá . 

Nơ  c  t  : Th n P, x  Ch u  u  Hạ, huyện   n Y n, tỉnh Y n Bá   Ngh  

ngh ệ :  h ng  T ình      n h  :  h ng    n t c:   nh    ớ  t nh: N    T n 

g á :  h ng   uốc tịch:   ệt N    C n  ng: Nguy n  u n T     ch t   à  à 

Nguy n Thị   h ện t   tạ : Th n P, x  Ch u  u  Hạ, huyện   n Y n, tỉnh Y n 

Bá   Bị cá  ch   c     c n. 

Ti n án: 01 t  n án    t    T    c   tà  sản  tạ  Bản án số: 22 201  HSST 

ngày 12   201  c   T   án nh n   n huyện   n Y n, tỉnh Y n Bá . 

Ti n sự:  h ng 

Bị   t ngày 11 9 2019 – H ện   ng tạ  g    tạ  Nhà tạ  g   C ng  n 

huyện   n Y n, tỉnh Y n Bá  - C   ặt. 

    hại:  



- Chị T  ơng Thị   s nh n   19  , t   tạ : Th n P, x  Ch u  u  Hạ, 

huyện   n Y n, tỉnh Y n Bá  – C   ặt. 

- Cháu T  ơng   n T s nh n   2003, t   tạ : Th n P, x  Ch u  u  Hạ, 

huyện   n Y n, tỉnh Y n Bá  -  C   ặt. 

- Ng    g á  h  ch  cháu T  ơng   n T: Anh   nh   n   s nh n   

19  , t   tạ : Th n P, x  Ch u  u  Hạ, huyện   n Y n, tỉnh Y n Bá  – C   ặt. 

     i c      n   i  n h       iên    n   n    án: 

- Anh Nguy n   n   s nh n   19 6, t   tạ : Số nhà N,    ng Hà  Ngh , 

 h  ng     T n, thành  hố     C  , tỉnh     C   –   ng  ặt. 

     i th m  i  t  t n   hác: 

-     i  àm ch n :  

Chị Nguy n Thị   t   tạ : Th n P, x  Ch u  u  Hạ, huyện   n Y n, tỉnh 

Y n Bá  –   ng  ặt. 

Anh      n   t   tạ : Th n P, x  Ch u  u  Hạ, huyện   n Y n, tỉnh 

Y n Bá  –   ng  ặt. 

-     i ch n   i n: 

Anh Nguy n   n S t   tạ : T    n  hố số Y, thị t  n   u  , huyện   n 

Y n, Y n Bá  –   ng  ặt. 

Anh Nguy n    t T t   tạ : Th n H, x  An Bình, huyện   n Y n, Y n 

Bá  –   ng  ặt. 

Anh T ịnh H ng C t   tạ : Th n P, x  Ch u  u  Hạ, huyện   n Y n, tỉnh 

Y n Bá  –   ng  ặt. 

 NỘI DUNG V   ÁN: 

The  các tà  l ệu c  t  ng h  sơ  ụ án  à    n    n tạ   h  n t  , n    ung 

 ụ án    c t   t t nh  s u: 

Do    là   n x  n n  ầu tháng   n   2019 chị T  ơng Thị M c  thu   à 

Nguy n Thị D là ng  i ở c ng th n, t  ng c   nhà cửa. Khoảng 18 gi , ngày 

05/9/2019, Nguy n   n   là c n t     à      từ Hà N i v    n nhà chị M    gặp 

 à  ,      u thuẫn n n    à  à   xảy    c   nh u. Th y chị M c  ch  c xe    

t     ở nhà,      nảy s nh    ịnh chi     ạt chi c xe này là   h ơng t ện    lại 

 à ch      ạt chi c   ện thoạ       ng c   T  ơng   n T là c n t    c a chị M 

    án l y ti n.  

   thực hiện mục   ch ch      ạt tà  sản, khoảng 18 gi  30  h t c ng 

ngày, Nguy n   n   nh  T  ơng   n T chở    chơ ,  h       n quán tạ  h   

c a anh Nguy n   n   t   tạ  th n P, x  Ch u  u  Hạ, huyện   n Y n thì cả 

h    à  quán uống n ớc. Tạ    y,   n    ới T ch     n chi c   ện thoại c a T 



  ng   ng  à ch  c xe    t     n ki   s át 21E1-333. 1          ng à    t l c 

r i quay lại. T   ng  ,       ện thoạ   à chì   h   xe ch   . Sau khi chi     ạt 

   c tà  sản G    l n thành  hố  à  Cai, tỉnh  à  C  .   n chi u ngày 

06/9/2019 G mang chi c   ện thoạ       ng OPPO A7 chi     ạt    c c a 

T  ơng   n T  án ch  Nguy n   n   t   tại số nhà N,    ng Hà  Ngh , 

 h  ng     T n, thành  hố  à  C  , tỉnh  à  C      c 1. 00.000   ng, c n 

chi c xe    t    gi  lạ     sử dụng là   h ơng t ện    lại. 

Ngày 10 9 2019 Cơ qu n Cảnh sát    u t   C ng  n huyện   n Y n    

thu gi  chi c   ện thoạ       ng OPPO A   à Nguy n   n       án ch  cửa 

hàng   ện thoại c a anh Nguy n   n  .   ng th i Nguy n   n      g    n p 

chi c xe    t  nh n h ệu HONDA, loạ  xe WA EA P,  àu sơn   nh -  en - 

Bạc, Bi n ki   s át 21E1-333. 1 ch  cơ qu n    u tra. 

 Tại bản K t lu n  ịnh g á tà  sản số 22   TS-H   , ngày 1  9 2019 

c a H     ng  ịnh g á tà  sản trong tố tụng hình sự huyện   n Y n   t lu n:   á 

trị c   tà  sản t  ng cầu  ịnh g á  tại th        ngày 0  9 2019  c  g á t ị là 

1 .300.000   ng, t  ng   : 

 -   ện thoạ       ng nh n h ệu OPPO A7; Vỏ  áy  àu t  ng s a, IMEI 1: 

866263042183415; IMEI 2: 866263042183407; Ki u  áy PBF OO c  g á tại 

th        ngày 0  9 2019 là 3.000.0000   ng; 

 -  e    t  nh n h ệu Honda, loạ  xe W  e A P,  àu sơn:   nh -  en - 

Bạc; Bi n số   ng    21E1-333. 1 c  g á tại th        ngày 0  9 2019 là 

12.300.000   ng. 

Tại bản cá  t ạng số: 01/CT-VKS- Y ngày 03 12 2019 c a Viện ki   sát 

nh n   n huyện   n Y n    t uy tố bị cá  Nguy n   n   v  t     ừ   ả  ch    

  ạt tà  sản  the   h ản 1    u 174 B  lu t Hình sự. Tạ   h  n t à  ại diện Viện 

ki   sát nh n   n huyện   n Y n g   quy n c ng tố lu n t    à t  nh lu n  ẫn 

gi  nguy n quy t  ịnh truy tố  à    nghị H     ng xét xử: Tuy n  ố bị cá  

Nguy n   n    hạ  t     ừ   ả  ch      ạt tà  sản   à    nghị H   :    

dụng  h ản 1    u 1         s  h ản 1, 2    u  1       h  h ản 1    u  2 B  

lu t Hình sự.  ử  hạt  ị cá  từ 1  tháng   n 2  tháng t . 

Bị cá   h ng c  ngh  ngh ệ   à thu nh    n  ịnh,  h ng c  tà  sản    ng 

n n    n  hạt t  n  ố   ớ   ị cá . 

V  án  h :     ụng  h ản 2    u 136 B  lu t Tố tụng hình sự         

 h ản 1    u 23 Nghị quy t số: 326 2016  BT  H 1  ngày 30 12 2016. Bị cá  

phải chịu án  h  HSST the  quy  ịnh  há  lu t. 

Bị cá  n   l   s u c ng:   n H     ng xét xử g ả  nh  hình  hạt ch   ị 

cá     sớ  t ở     ớ  g    ình  à x  h  .                                                                                

NH N Đ NH  ỦA T A ÁN  



T  n cơ sở n    ung  ụ án, c n c   à  các tà  l ệu c  t  ng h  sơ  ụ án    

   c thẩ  t  , xét hỏ , t  nh lu n tạ   h  n t  . H     ng xét xử nh n th y nh  

sau: 

 1     hành   , quy t  ịnh tố tụng c   Cơ qu n    u t   C ng  n  à   ện 

     sát nh n   n huyện   n Y n, tỉnh Y n Bá .    u t      n,      sát    n 

t  ng quá t ình    u t  , t uy tố    thực h ện   ng    thẩ  quy n, t ình tự, th  

tục quy  ịnh c   B  lu t Tố tụng hình sự.  uá t ình    u t    à tạ   h  n t    ị 

cá   à nh ng ng    th   g   tố tụng  hác  h ng c       n h ặc  h  u nạ     

hành   , quy t  ịnh c   Cơ qu n t  n hành tố tụng, ng    t  n hành tố tụng.    

   các hành   , quy t  ịnh tố tụng c   Cơ qu n t  n hành tố tụng, ng    t  n 

hành tố tụng    thực h ện   u h    há . 

  2   uá t ình hỏ   à t  nh lu n tạ   h  n t    ị cá      h    à  ngày 

0  9 2019 tạ  th n P, x  Ch u  u  Hạ, huyện   n Y n, tỉnh Y n Bá   ị cá  

     ng th    ạn g  n  ố  ch      ạt 01 xe    t  nh n h ệu HON A,    n 

     s át 21E1-333. 1 c   chị T  ơng Thị   t ị g á 12.300.000  ng  à 

ch      ạt 01   ện th ạ       ng OPPO A  t ị g á 3.000.000  ng c   cháu 

T  ơng   n T. T ng g á t ị tà  sản  ị cá  ch      ạt là: 1 .300.000  ng 

      l   t  ệu    t    ngàn   ng . Hành    c    ị cá      hạm t    lừ   ả  

ch      ạt tà  sản  quy  ịnh tại khoản 1    u 174 B  lu t Hình sự.       cá  

t ạng số: 01/CT-VKS- Y ngày 03 12 2019 c a Viện ki   sát nh n   n huyện 

  n Y n    t uy tố bị cá  Nguy n   n   là c  c n c    ng ng   ,   ng t   

   c H     ng xét xử ch   nh n. 

 3     hành     hạm t i c a bị cá  H     ng xét xử th y rằng. Bị cá  là 

ng  i nh n th c    c hành    ch     oạt tà  sản c   ng     hác là     hạm 

 há  lu t nh ng  ị cá   ẫn cố   thực hiện. Hành     hạm t i c a bị cá  x   

phạ    n tà  sản c   ng     hác    c  há  lu t bảo vệ, g y   t tr t tự trị  n  à 

 n t àn x  h i tạ   ị   h ơng.      y cần phả       ị cá     xử l   ằng  há  

lu t      n  e, g á   ục  à  h ng ngừa chung. 

       nh n th n: Bị cá  là ng    c  s c khoẻ nh ng     h ng chịu tu 

  ỡng  èn luyện bản th n. Bị cá     t    lừ   ả  ch      ạt tà  sản là     hạm 

 há  lu t nh ng  ẫn cố   thực h ện     án l y t  n ch  t  u ch  nhu cầu c a bản 

th n.   y th  hiện sự c   th  ng  há  lu t,   th c g á   ục  èn luyện c a bị cá  

là   t  é . Bị cá  là ng    c  nh n th n x u.       cần c    c hình  hạt thoả 

 áng t ơng x ng với m c    hành     hạm t    à  ị cá     g y   . Cần cách ly 

 ị cá      hỏ      sống x  h     t th   g  n nh t  ịnh nhằ  cả  tạ , g á   ục  ị 

cá  t ở thành c ng   n tốt c   ch ch  x  h    à  h ng ngừ  t    hạ  n   chung.  

       tình t  t t ng nặng t ách nh ệ  hình sự: Bị cá     c  01 t  n án    

t    T    c   tà  sản    n n y ch      c x   án. N n lần  hạ  t   này c    ị 

cá  thu c t   ng h    Tá   hạ   quy  ịnh tạ       h  h ản 1    u  2 B  lu t 

Hình sự. 



  6     tình t  t g ả  nh  t ách nh ệ  hình sự: T  ng quá t ình    u tra vụ 

án  à tạ   h  n t à  ị cá  c  thá     thành  hẩn  h    á   Tạ   h  n t   ng     ị 

hạ  x n g ả  nh  hình  hạt ch   ị cá .      y cần ch   ị cá     c h ởng tình 

t  t g ả  nh  quy  ịnh tạ       s  h ản 1  2    u  1 B  lu t Hình sự    g ả  

hình  hạt ch   ị cá . 

       hình  hạt    sung: H     ng xét xử xét th y  ản th n  ị cá   h ng 

c  tà  sản,  h ng c  ngh  ngh ệ   à thu nh    n  ịnh n n  h ng á   ụng hình 

 hạt    sung là  hạt t  n  ố   ớ   ị cá . 

       t ách nh ệ    n sự: Bị hạ  là chị T  ơng Thị M  à T  ơng   n T 

   nh n lạ  tà  sản bị chi     ạt  à  h ng c  y u cầu    nghị gì th  . Ng    c  

quy n l    à nghĩ   ụ l  n qu n là  nh Nguy n   n    h ng y u cầu Nguy n 

  n   phả  h àn lại số ti n  à  nh     ỏ       mua chi c   ện thoạ  OPPO A . 

     y H     ng xét xử  h ng xe  xét. 

 9       t ch ng  ụ án:  01   ện thoạ       ng nh n h ệu OPPO A7    

   c trả lại cho ch  sở h u là T  ơng   n T; 

- 01 xe    t  nh n h ệu Honda, loại xe Wave ALP, Bi n số   ng    

21E1-333. 1  à 01 g  y ch ng nh n   ng    xe    t  xe  áy   ng t n Bàn 

Kim Q    c trả lại cho ch  sở h u là chị T  ơng Thị M. 

 [10] Bị cá   hải chịu án  h  hình sự sơ thẩ  the  quy  ịnh c    há  lu t. 

[12] Bị cá   Bị hạ   Ng    c  quy n l  , nghĩ   ụ l  n qu n    c quy n 

 háng cá  the  quy  ịnh c    há  lu t. 

   các    t ên: 

QUYẾT Đ NH 

      tội d nh: Tuy n  ố  ị cá  Nguy n   n    hạ  t     ừ   ả  ch    

  ạt tà  sản . 

       i      t áp d n   à h nh phạt:  

C n c   h ản 1    u 1         s  h ản 1  2    u  1       h  h ản 1    u 

 2 B  lu t Hình sự.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ử  hạt  ị cá  01    t  n   03      tháng t . Th   hạn t  t nh từ ngày 

  t 11 9 2019. 

3. V  án phí: C n c   h ản 2    u 136 B  lu t Tố tụng hình sự         

 h ản 1    u 23 Nghị quy t số 326 2016  BT  H1  ngày 30 12 2016 c    y 

  n th  ng  ụ  uốc h   quy  ịnh      c thu,    n, g ả  thu, n  , quản l   à 

sử  ụng án  h , lệ  h  T   án. Bị cá   hải chịu 200.000  ng t  n án  h  HSST. 

          n  hán  cáo: C n c     u 331  333 B  lu t Tố tụng hình sự. 



Bị cá   Bị hạ  c   ặt tạ   h  n t      c quy n  háng cá   ản án sơ thẩ  

trong hạn 1  ngày    từ ngày tuy n án. Ng    c  quy n l  , nghĩ   ụ l  n qu n 

  ng  ặt tạ   h  n t      c quy n  háng cá   hần  ản án c  l  n qu n t  ng 

th   hạn 1  ngày    từ ngày nh n    c  ản án h ặc  ản án    c n    y t. 

Tr  ng h p bản án      t   nh    c thi hành theo       nh tại Đi u 2 

Lu t thi hành án Dân sự th  n   i    c thi hành án dân sự  n   i phải thi hành 

án dân sự c      n thoả thu n thi hành án      n  ê  cầ  thi hành án  tự 

nguyện thi hành án hoặc b  c ỡng ch  thi hành án theo       nh tại các  i u 6, 

7  à 9 L  t thi hành án dân sự. Th i hiệ  thi hành án    c thực hiện theo quy 

  nh tại  i u 30 Lu t thi hành án dân sự. 

   

  Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Y n Bá  

- C ng  n huyện   n Y n 

- VKSND huyện   n Y n 

-   S nh n   n tỉnh Y n Bá  

- THADS huyện   n Y n 

- THA phạt t   

- Bị cá    

- Bị hạ   Ng    c  quy n l  , nghĩ   ụ 

l  n qu n  

- L u HS - TA    

                                                                                              

 

   

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    TH        

TH    HÁN –  HỦ T A  HIÊN T A 
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